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TIỂU SỬ 

 

HÒA THƯƠṆG THÍCH NHƯ MINH 

 

 
 

(1954-2022) 

 

 

I. THÂN THẾ 

Hòa thươṇg Thích Như Minh thế danh Huỳnh Phác sinh ngày 27 tháng 06 âm lic̣h 

năm Giáp ngo ̣(1954) taị miền thùy dương cát trắng Nha trang, tỉnh Khánh hòa trong 

môṭ gia đình thuần tín tin Phâṭ. Thân phu ̣là cu ̣ông Huỳnh Ất pháp danh Như Khai 

và thân mẫu là cu ̣bà Lê Thi ̣ Xic̣h pháp danh Nguyên Xuân.  

II. THỜI THƠ ẤU 
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Thời thơ ấu của HT đươc̣ lớn lên trong sư ̣yêu thương của cha me ̣và khi vừa hoc̣ 

xong lớp hoc̣ đầu tiên bâc̣ tiểu hoc̣ thì gia đình rời quê hương đến sống ở vùng cao 

nguyên hoang vu huyền hoăc̣ của tỉnh Quảng đức ngày nay là tỉnh Daknong có ngôi 

nhà vách gỗ mái lơp̣ lá mây rừng ở xã Sùng đức nhưng năm sau chuyển đến ngôi 

nhà mới ở xã Kiến tín quâṇ Kiến đức. Đó là năm 1960 gia đình HT đến lâp̣ nghiêp̣ 

ở vùng đất này.  

Gần nhà có môṭ ngôi chùa tên là Liên hoa nằm trên triền đồi xinh đep̣ đươc̣ Trưởng 

lão Hòa thươṇg Thích Trí Huy là Chứng minh Đaọ sư, Chánh đaị diêṇ Phật giáo tỉnh 

Quảng đức, Trú trì chùa Pháp hoa là tru ̣sở Phâṭ giáo tỉnh Quảng đức kiến lâp̣. Ngài  

xuất gia với Tổ Hoằng Thac̣ taị tổ đình sắc tứ Thac̣h sơn Quảng ngãi đồng sư với 

Trưởng laõ Chơn Giám Đaọ Quang Trí Hải (1876-1950) chủ bút Từ bi âm. Năm 

1958 rời chùa Phổ quang Quảng ngãi đến Quảng đức khai sơn chùa Pháp Hoa. Thân 

phu ̣HT quy y với Trưởng laõ Hòa thươṇg rồi trở thành môṭ thành viên trong Ban 

đaị diêṇ chùa Liên hoa.  

Thuở đó HT thường theo thân phu ̣và thân mẫu lên chùa mỗi nửa tháng hoăc̣ ngày 

lê ̃để lê ̃Phâṭ tuṇg kinh. Nhờ duyên như vâỵ nên HT đươc̣ Trưởng lão Hòa Thươṇg 

thương yêu dắt dẫn đi theo con đường lý tưởng của Đaọ Phâṭ. 

 

III. XUẤT GIA TU HOC̣ 

Năm Ất ty ̣1965, HT đươc̣ Trưởng lão Hòa thươṇg húy thươṇg Chơn ha ̣Bích tư ̣Đaọ 

Liên hiêụ Trí Huy (1917-1970) nhâṇ làm đê ̣tử xuất gia và ban pháp danh Như Minh. 

Vào mùa Ha ̣năm 1967, sau hai năm tinh tấn hoc̣ haṇh của môṭ chú tiểu mang chí 

nguyêṇ nhìn về phương trời cao rôṇg, HT đã đươc̣ Trưởng lão Hòa Thươṇg Bổn Sư 

thế đô ̣làm lê ̃thế phát để chính thức bước vào dòng Tào khê theo haṇh xuất trần trở 

thành môṭ chú tiểu ở chùa Pháp hoa. 

Năm Kỷ dâụ 1969 ngày lê ̃ Thành đaọ của Đức Bồ tát Quán Thế Âm, HT đươc̣ 

Trưởng lão Hòa thươṇg Bổn sư truyền Sa di giới taị giới đàn phương trươṇg theo 

truyền thống thiền môn. Nhưng nửa năm sau đã tho ̣ tang Thầy. Trưởng lão Hòa 

thươṇg Thích Trí Huy đã xả bỏ báo thân an tường viên tic̣h vào chiều ngày mồng 

môṭ Tết mùa Xuân năm Canh tuất 1970. 
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Năm 1970 HT đa ̃hoc̣ xong bốn năm hoc̣ đê ̣nhất cấp taị Trường Trung Hoc̣ Quảng 

Đức, vì tỉnh này không có bâc̣ trung hoc̣ đê ̣nhi ̣ cấp nên phải chuyển trường đến tỉnh 

Đắc lắc lân câṇ hoc̣ Trường Trung Hoc̣ Tổng Hơp̣ Ban Mê Thuôc̣. Ở đây HT đươc̣ 

Hòa thươṇg Thích Quang Huy trú trì chùa Sắc tứ Khải Đoan cho nhâp̣ chúng để 

đươc̣ tiếp tuc̣ đi hoc̣. 

Sau khi thi đâụ tú tài, năm 1974 HT theo hoc̣ phân khoa Phâṭ hoc̣ Đaị Hoc̣ Vaṇ Haṇh 

taị Sài gòn. Viêṇ trưởng Đaị Hoc̣ Vaṇ Haṇh là Trưởng lão Hòa thươṇg Thích Minh 

Châu. Cùng năm HT hoc̣ taị khoa Triết Đông taị Đaị hoc̣ Văn khoa Sài gòn. 

Rồi biến cố lic̣h sử ngày 30 tháng 04 năm 1975 xảy ra, Chính phủ Viêṭ Nam Côṇg 

Hòa tan rả các trường Đaị hoc̣ trong đó có Đaị hoc̣ Vaṇ haṇh bi ̣ đóng cửa. Do vâỵ, 

môṭ năm sau Trưởng lão Hòa thươṇg Viện trưởng Đaị hoc̣ Vaṇ Haṇh đã quyết điṇh 

chuyển về cơ sở Phân khoa Khoa hoc̣ ứng duṇg của Viêṇ Đaị Hoc̣ Vaṇh Haṇh ở điạ 

chỉ 716 Võ Di Nguy, phường 4, quâṇ Phú nhuâṇ, Sài gòn thành lâp̣ Viêṇ Phâṭ Hoc̣ 

Vaṇ Haṇh. HT đã theo sư ̣chỉ daỵ của Trưởng lão Hòa thươṇg Viêṇ trưởng và Ni sư 

Thích Nữ Trí Hải Thư Viêṇ Trưởng Thư Viêṇ Đaị Hoc̣ Vaṇ Haṇh chuyển toàn bô ̣

Thư viêṇ Phâṭ hoc̣ về Viêṇ Phâṭ Hoc̣ Vaṇ Haṇh. Ở đây Trưởng lão Hòa thươṇg Viêṇ 

trưởng chỉ đaọ chuyên ngành nghiên cứu Phâṭ hoc̣, tiếp tuc̣ phiên dic̣h Kinh Taṇg 

Pàli mà Trưởng lão Hòa thươṇg Viêṇ trưởng đã dic̣h xong hai bô ̣là Trường bô ̣kinh 

và Trung bô ̣kinh đã đươc̣ Đaị hoc̣ vaṇ Haṇh ấn hành, phiên dic̣h những bô ̣kinh 

trong Đaị taṇg chữ Hán, nghiên cứu Phâṭ hoc̣, Lic̣h sử Phâṭ giáo Viêṭ nam, trước tác 

và dic̣h thuâṭ, giảng daỵ Phâṭ hoc̣ cho chư Tăng Ni và Phâṭ tử. 

Năm Bính thìn 1976 HT đảnh lê ̃ Trưởng lão Hòa thươṇg Thích Minh Châu húy 

thươṇg Tâm ha ̣Trí hiêụ Viên Dung (1918-2012) làm Thầy Bổn Sư phú pháp và đươc̣ 

Thầy ban Pháp danh Nguyên Không và cho tho ̣đaị giới tỳ kheo taị Đaị giới đàn 

Quảng Đức do Giáo Hôị Phâṭ Giáo Viêṭ Nam Thống Nhất tổ chức taị Chùa Ắn quang 

vào tháng 01 năm 1977 là Đaị giới đàn đầu tiên kể từ năm 1975. Hôị đồng giới sư 

trong Đaị giới đàn Quảng Đức là những bâc̣ cao Tăng thac̣ Đức: Đàn chủ là TL Hòa 

thươṇg Thích Trí Thủ, Đàn đầu là TL Hòa thươṇg Thích Hành Tru,̣ Yết ma a xà lê 

là TL Hòa thươṇg Thích Đôn Hâụ, Giáo tho ̣a xà lê là TL hòa thươṇg Thích Mâṭ 

Hiển và TL Hòa thươṇg Thích Thiêṇ Tường. 
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VI. HOC̣ ĐAỌ 

Sau khi tho ̣Đaị giới trở thành môṭ tân hoc̣ tỳ kheo đươc̣ sư ̣giáo dưỡng của Trưởng 

lão Hòa thươṇg Viêṇ trưởng tại Viêṇ Phâṭ hoc̣ Vaṇ Haṇh, HT đã nương tưạ nơi Thầy 

hoc̣ đaọ, tham vấn nghiên cứu kinh điển, hành trì giới luâṭ và uy nghi. Bấy giờ HT 

là môṭ trong sáu thành viên của Tăng đoàn Viêṇ Phâṭ Hoc̣ Vaṇ Haṇh. Mỗi ngày 

ngoài công viêc̣ thủ thư Thư Viêṇ Phâṭ Hoc̣ Vaṇ Haṇh thì HT hoc̣ Phâṭ hoc̣ taị Viêṇ 

Phâṭ Hoc̣ Vaṇ Haṇh có Trưởng lão Hòa thươṇg Viêṇ trưởng daỵ Kinh Trung Bô,̣ cổ 

ngữ Pàli và Phâṭ pháp bằng tiếng Anh, HT Trí Siêu daỵ môn Phaṇ ngữ, HT Tuê ̣Sỹ 

daỵ Phâṭ hoc̣. Chương trình Phâṭ hoc̣ kéo dài đến mùa Xuân năm 1984. 

VII. HOẰNG PHÁP 

Đối với môṭ vi ̣ tỳ kheo thì viêc̣ hoằng pháp lơị sanh là chí nguyêṇ cao cả. Do vâỵ, 

HT nhớ lời daỵ của chư Tổ là lấy giáo pháp từ bi và trí tuê ̣của Phâṭ là để nuôi dưỡng 

tâm bồ đề của chính mình vì an lac̣, vì haṇh phúc cho chính mình và cho số đông 

trong cuôc̣ đời này. Để thưc̣ hiêṇ tâm nguyêṇ đó, HT đã nhiều năm tinh tấn tu hoc̣ 

kinh taṇg nguyên thủy là taṇg kinh đươc̣ Trưởng lão Hòa thươṇg Viêṇ trưởng dic̣h 

từ Pàli ra tiếng Viêṭ và các bô ̣kinh Đaị thừa như Pháp hoa, Niết bàn, Hoa Nghiêm, 

Lăng già và Kim cương.  

Năm Tân dâụ 1981, HT đươc̣ Ban giám hiêụ thỉnh mời làm giáo tho ̣sư daỵ môn cổ 

ngữ Pàli cho Tăng Ni sinh trường Trung cấp Phâṭ hoc̣ taị chùa Ấn quang và trường 

Sơ cấp Phâṭ hoc̣ taị chùa Giác ngô.̣ 

Cũng năm này, Trưởng lão Hòa thươṇg Viêṇ trưởng chỉ daỵ HT đảm trách chức vu ̣

quản sư ̣Viêṇ Phâṭ hoc̣ Vaṇ haṇh và trùng tu trường Phâṭ hoc̣ Vaṇ Haṇh. 

Năm 1989 theo lời chỉ daỵ của Trưởng lão Hòa thươṇg Viêṇ trưởng HT đã tiến hành 

cho xây dưṇg mới cổng tam quan Thiền Viêṇ Vaṇ Haṇh.  

Năm 1989-2001 Thư viện trưởng Thư viêṇ Phâṭ hoc̣ Viêṇ Nghiên Cứu Phâṭ Hoc̣ 

Viêṭ Nam. Biên tâp̣ và in ấn môṭ số sách Phâṭ hoc̣ và lic̣h sử Phâṭ giáo Viêṭ nam. 

Năm 1990 thưc̣ hiêṇ theo lời chỉ daỵ Trưởng lão Hòa Thươṇg Viêṇ trưởng HT chỉ 

đaọ xây tòa nhà Tổ và giảng đường Thiền Viêṇ Vaṇ Haṇh. 
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Qua năm 1992 HT tôn taọ tháp Pháp lac̣ của Trưởng lão Hòa Thươṇg Viêṇ trưởng 

taị Thiền Viêṇ Vaṇ Haṇh theo ý chỉ Đaị Tăng Vaṇ Haṇh. 

Năm 1993-1995 tốt nghiêp̣ ngành Hoa kỳ hoc̣ Đaị hoc̣ sư phaṃ. 

Năm 1996-2000 tốt nghiêp̣ khoa Quốc tế hoc̣ Đaị hoc̣ Khoa hoc̣ xã hôị và nhân văn. 

Năm 1997-2001 HT là giáo sư môn Sanskrit khóa IV Hoc̣ Viêṇ Phâṭ Giáo Viêṭ Nam 

taị Sài gòn. 

Năm 1997 Phó trưởng ban kiêm chỉ đaọ xây dưṇg Tòa Hoc̣ Viêṇ Phâṭ Giáo Viêṭ 

Nam taị Thiền Viêṇ Vaṇ Haṇh. 

Năm 2001 HT nhâṇ bằng tiến si ̃trường Pacific Western University taị Hoa kỳ với 

luâṇ án nghiên cứu “Buddhist literature: A Proposed scheme of classification and 

cataloguing of works on Buddhism modeled on the Buddhist collection at Van Hanh 

University Library, 1964-1999”. 

VIII. HÀNH ĐAỌ TAỊ HOA KỲ 

Năm Tân mùi 2001 HT đa ̃đươc̣ Trưởng lão Hòa thươṇg Thích Mãn Giác Hôị chủ 

Tổng hôị Phâṭ giáo Viêṭ nam taị Hoa kỳ, Viêṇ chủ chùa Viêṭ nam Thành phố Los 

Angeles bảo lãnh sang điṇh cư taị Hoa kỳ. 

Năm Nhâm thân 2002 HT đươc̣ Trưởng Lão Hòa thươṇg Hôị chủ tấn phong trú trì 

chùa Viêṭ nam Thành phố Los Angeles. Ngôi chùa này đươc̣ Trưởng lão Hòa thươṇg 

Thích Thiên Ân sáng lâp̣ năm 1975 trở thành ngôi chùa Viêṭ đầu tiên trên đất My.̃ 

Năm 2003 HT thưc̣ hiêṇ theo chỉ daỵ của Trưởng lão Hòa Thươṇg Hôị chủ Tổng 

Hôị Phâṭ Giáo Viêṭ Nam Taị Hoa Kỳ tổ chức Đaị lê ̃40 năm Phâṭ giáo Viêṭ nam dấn 

thân nhâp̣ cuôc̣ taị Orange County, miền nam California.  

Năm 2006 HT đaị diêṇ Tổng hôị Phâṭ giáo Viêṭ nam taị Hoa kỳ tham dư ̣Đaị hôị 

Liên Hữu Phâṭ Giáo Thế Giới (WFB) lần thứ 23 taị Phâṭ Quang Sơn Đài loan. Nhân 

dip̣ này thăm Trung đài thiền tư ̣ở Đài trung. 

Năm 2007 HT đươc̣ mời vào ban tổ chức Phâṭ đản của Côṇg đồng Phâṭ giáo nam 

California và Giáo hôị Phâṭ giáo Viêṭ nam thống nhất Hoa kỳ là phó ban tổ chức đăc̣ 

trách Tăng Ni trẻ và đa ̃giữ cương vi ̣ này đến năm 2015. 
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Năm 2008 HT là President của Vietnamese United Buddhist Churches (VUBC) và 

là vi ̣ Thầy lãnh đaọ tinh thần cho chùa Tam bảo ở thành phố Tulsa tiểu bang 

Oklahoma. HT đa ̃cố vấn cho Thươṇg toạ Trú trì Thích Đức Trí phát nguyêṇ cùng 

chư Tăng và Phâṭ tử tôn taọ tôn tươṇg Đức Bồ tát Quán Thế Âm tac̣ taị Viêṭ nam 

bằng đá hoa cương cao 57 feet có troṇg lươṇg 420,000 pounds dưṇg trong khuôn 

viên chùa. Lê ̃khánh thành tươṇg đài thâṭ trang nghiêm đươc̣ diêñ ra vào dip̣ đaị lê ̃

Phâṭ đản Phâṭ lic̣h 2557 ngày 09 tháng 06 năm 2013. 

Năm 2008 HT lâp̣ trang Website www.chuaphatgiaovietnam.com và Tổng biên tâp̣ 

ra mắt số đầu tiên Tâp̣ san Nghiên cứu Phâṭ hoc̣ đăng trên webpage này. Số 49 ấn 

hành vào dip̣ Vesak  2022. 

Năm 2012 HT đươc̣ mời giữ cương vi ̣ Phó chủ tic̣h Quốc tế thiền viêṇ, International 

Buddhist Meditation Center (IBMC). 

Năm 2012 HT tham dư ̣Đaị hôị Liên Hữu Phâṭ Giáo Thế Giới (WFB) lần thứ 26 taị 

Yeosu, Korea. Nhân dip̣ HT cùng đaị biểu đaị hôị tham dư ̣giới đàn truyền Bồ tát 

giới cho 30,000 giới tử taị sân đôṇg Yeosu và thăm viếng những cổ tư ̣danh tiếng ở 

Hàn quốc. 

Năm Quý mùi 2013 HT đươc̣ Trưởng lão Hòa thươṇg Thích Tâm Châu, Thươṇg thủ 

Giáo Hôị Phâṭ Giáo Viêṭ Nam Trên Thế Giới tấn phong phẩm vi ̣ Hòa thươṇg. 

Cùng năm này,  HT khai sáng kiêm Viêṇ trưởng Thiền viêṇ Thích Thiên Ân ở Thành 

phố Atlanta Tiểu bang Georgia tên tiếng My ̃ Boulder Park Meditation Center 

(BPMC). Hai ngôi nhà thiền do HT phát nguyêṇ mua năm 2011. Lâp̣ webpage cho 

thiền viêṇ là trang nhà www.thienvienthichthienan.com. 

Năm 2014 cung thỉnh 2 tôn tươṇg lớn là tươṇg Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phâṭ 

taọ tác bằng đồng và tươṇg cổ Đức A Di Đà Phâṭ bằng gỗ thờ taị Chánh điêṇ chùa 

Viêṭ Nam. Rồi sau đó và bắt đầu công viêc̣ sửa sang trùng tu chùa cho đến đầu năm 

2019.  

Năm 2014 và 2019 HT đươc̣ ngài Hòa thươṇg Tiến si ̃Kyuse Enshinjoh Chủ tic̣h 

sáng lâp̣ Thươṇg đỉnh Phâṭ giáo Thế giới, Buddhist Summit World Buddhist 

Supreme Conference taị Nhâṭ bản mời viết thông điêp̣ chúc mừng Đaị hôị lần thứ 6 
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và thứ 8 cùng lúc khánh thành viêṇ Nalanda Mahavihara đươc̣ tổ chức taị Nhâṭ in 

trong báo Buddhist Summit News. 

Năm 2015 HT dic̣h Kinh Kim cương bát nhã ba la mâṭ từ bản Hán ngữ và từ nguyên 

bản Phaṇ ngữ đươc̣ Trưởng laõ Hòa thươṇg Thích Tâm Châu Thươṇg thủ Giáo Hôị 

Phâṭ Giáo Viêṭ Nam Trên Thế Giới chứng minh và viết Vài lời cảm niêṃ để in cùng 

năm này. 

Năm 2015 HT đươc̣ mời viết thông điêp̣ đoc̣ chúc mừng the Organization of the first 

Buddhist Conference tổ chức taị White House ngày 14 tháng 05 năm 2015. 

Năm Ất dâụ 2015 HT long troṇg tổ chức Đaị lê ̃kỷ niêṃ 40 năm Hoằng Pháp của 

Chùa Viêṭ Nam và Triển lãm 40 năm Báo chí Phâṭ giáo Viêṭ nam taị Hoa kỳ và Hải 

ngoaị. 

Năm Bính tuất 2016 HT phát nguyêṇ tôn taọ Tươṇg Đức Phâṭ Bổn Sư Thích Ca Mâu 

Ni bằng đá trắng troṇg lươṇg 40,000 pounds an vi ̣ Tu viêṇ Trúc lâm và kiến taọ 

Thích Ca Phâṭ đài taị Thiền viêṇ Thích Thiên Ân ở Atlanta. 

Năm Mâụ tý 2018 HT khánh thành chánh điêṇ mới Thiền Viêṇ Thích Thiên Ân là 

ngôi nhà bên caṇh Thiền viêṇ vừa mua đươc̣ cùng năm này. 

Năm Kỷ sửu 2019 trong ngày đầu năm HT cùng chư Tăng quyết điṇh thành lâp̣ Giáo 

Hôị Phâṭ Giáo Liên Hữu My ̃ Viêṭ tên tiếng My ̃ Vietnam America Fellowship 

Buddhist Sangha (VAFB). Đaị Hôị nhiêṃ kỳ I năm 2020-2024 của Giáo hôị đươc̣ 

long troṇg tổ chức taị hôị trường Arena của Anaheim Convention Center với các 

chương trình Lê ̃thành đaọ, Pháp hôị Đaị thừa Diêụ Pháp Liên Hoa Kinh, triển lãm 

45 năm Báo chí Phâṭ giáo Viêṭ nam taị Hoa kỳ và Hải ngoaị, triêñ lãm Hình ảnh 

những ngôi chùa Viêṭ nam sau 45 năm Phâṭ giáo Viêṭ nam có măṭ taị Hoa kỳ và triêñ 

lãm 80 bức tranh thủy mac̣ đâṃ chất thiền và Đaị nhac̣ hôị Ánh Đaọ Vàng. 

Cũng năm này vào ngày tốt vía Đức Bồ tát Điạ Taṇg, HT về Viêṭ nam đảnh lê ̃Thiền 

sư Thích Nhất Haṇh chứng minh, chư Hòa thươṇg giáo phẩm Phâṭ giáo Huế, Đaị 

Tăng Thiền Viêṇ Vaṇ Haṇh cử hành lê ̃rót đồng đúc Đaị Hồng Chung Hòa Bình Thế 

Giới taị thành phô ̣Huế để đăṭ taị Thiền viêṇ Thích Thiên Ân ở Hoa kỳ. 

Năm 2020 Đaị hồng chung Hòa bình thế giới troṇg lươṇg 5,500 pounds đúc ở Huế, 

Viêṭ nam đa ̃hoàn tất đa ̃chuyển đến thành phố Atlanta tiểu bang Georgia và đươc̣ 
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đăṭ taị Thiền Viêṇ Thích Thiên Ân vào ngày 13 tháng 08. Hai ngày sau chư Tăng vô 

cùng hoan hỷ cử hành lê ̃khai chung cầu nguyêṇ Đaọ Phâṭ trường tồn, thế giới hòa 

bình, nhân sinh an lac̣ và dic̣h bêṇh corona virus covid-19 nhanh chóng tiêu trừ. 

Giao thừa và ngày đầu năm mới 2021 taị Thiền Viêṇ Thích Thiên Ân thành phố 

Atlanta chư Tăng Ni Giáo Hôị Phâṭ Giáo Liên Hữu My ̃Viêṭ đã tổ chức Lê ̃thỉnh Đaị 

Hồng Chung Hòa Bình Thế Giới để cầu nguyêṇ hòa bình thế giới lần đầu tiên. 

Tháng 1 năm 2021 HT sáng lâp̣ Thư Viêṇ Phâṭ Giáo Huyền Không taị chùa Viêṭ 

nam Los Angeles và chương trình Vi diêụ Pháp Media. 

Nhìn laị 20 năm hoằng Pháp taị Hoa kỳ, HT đã hết lòng phuṇg hiến cho Đaọ pháp, 

măc̣ dù tâm nguyêṇ thì cao rôṇg nhưng lưc̣ có haṇ nên moị Phâṭ sư ̣có đươc̣ sư ̣thành 

tưụ là nhờ hồng ân chư Phâṭ, chư Đaị Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, sư ̣ủng hô ̣của 

chư Tôn đức và tấm lòng thương Đaọ hô ̣Đaọ của nhiều Phâṭ tử. 

VII. LỜI KẾT 

Đức Phâṭ daỵ các pháp là như huyêñ, sắc thân là không thâṭ. Sống chết là le ̃tuần 

hoàn. Tâm thức vắng băṭ cả hai Có và Không là cái vui lớn của bâc̣ xuất trần thươṇg 

si.̃ Nhớ laị lời cảm thán bằng tấc lòng vằng văc̣ như ánh trăng tỏa sáng trong hai vần 

đối của Trúc Lâm Đaị Si ̃đươc̣ Đaị sư Tuê ̣Si ̃nhắn nhủ HT năm nào: 

Cảm đức từ bi để nhiều kiếp nguyền cho thân câṇ 

Đôị ơn cứu đô ̣nát muôn thân thà chiụ đắng cay 

 

Lý tưởng và haṇh nguyêṇ của HT là phuṇg hiến cho Phâṭ pháp nên suốt hành trình 

tu hoc̣ từ khi có đươc̣ duyên lành bước vào cổng chùa rồi trở thành chú tiểu đến môṭ 

vi ̣ tỳ kheo và trãi qua chăṇg đường dài hoằng Pháp thì HT luôn luôn bước theo gương 

sáng đức haṇh của hai vi ̣ Thầy Bổn Sư mình. HT đã suốt đời cẩn mâṭ nghiêm trì giới 

luâṭ, tìm hiểu và tham vấn kinh luâṭ luâṇ với haṇh nguyêṇ hoằng Pháp lơị sanh troṇ 

đời phuṇg hiến cho lý tưởng Đaọ Phâṭ Viêṭ nam. 

Hòa thươṇg Thích Như Minh đã đến và bước đi trong cõi trần gian huyêñ môṇg như 

vâỵ. 
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Từ Lâm Tế tông tứ thâp̣ tứ thế Viêṭ nam tư ̣Los Angeles Trú tri,̀ Thiền viêṇ 

Thích Thiên Ân Atlanta Viêṇ trưởng húy thươṇg Nguyên ha ̣Không tư ̣Như 

Minh hiêụ Đaị Phương Hòa Thươṇg 

PHU ̣LUC̣ 

VIII. NGHIÊN CỨU, TRƯỚC TÁC VÀ DIC̣H THUÂṬ 

I. TÁC PHẨM 

 

i. Bài Viết Đăng Báo 

1. GIỚI THIỆU TÂM KINH  

Tâp̣ san Nghiên cứu Phâṭ hoc̣ Số 1 - Vol. I  July-August 2008 

2. PHÂN TÍCH TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA  

TSNCPH Số 2 - Vol. I September 2008 

3. TÂM KINH VÀ VĂN HỆ BÁT NHÃ  

TSNCPH SỐ 3 - Vol. I October 2008 

4. PHẬT THỪA TRONG KINH PHÁP HOA 

TSNCPH Số 4 - Vol. I November 2008 

5. ABHISAMAYALANKARA: 8 CÚ NGHĨA (ASTAUPADARTHAH)  VÀ 

70 ĐIỀU (ARTHA-SAPTATIH)  

TSNCPH Số 5 - Vol. I December 2008 

6. CÁCH GHÉP TỪ (SAMASA) TRONG TIẾNG PHẠN  

TSNCPH Số 5 - Vol. I December 2008 

7. KINH PHÁP HOA TRONG ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO  

TSNCPH Số 7 & 8 - Vol. II Fbruary- March 2009 

8.  MẪU TỰ SANSKRIT  

TSNCPH Số 7 & 8 - Vol. II February & March 2009 

9.  THIỀN SƯ VÀ VẬN NƯỚC  

TSNCPH Số 10 & 11 - Vol. II May-August 2009 

10.  NĂM VỊ PHẬT TRONG MẬT GIÁO  

TSNCPH Số 14 & 15 - Vol. II November-December 2009 

11.  NHỮNG THÍ DỤ TRONG KINH PHÁP CÚ  

TSNCPH Số 24 & 25 - Vol. III  

January-February 2011 

12.  BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM  

TSNCPH Số 28 & 29 - Vol. III  

Fall 2011 

13.  Ý NGHĨA NGÀY ĐỨC PHẬT ĐẢN SANH  
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TSNCPH Số 32 & 33 - Vol. IV Spring 2012 

14.  LÝ VẠN PHỤNG HÒA THƯỢNG  

TSNCPH Số 34 - Vol. IV Winter 2012 

15.  THUYẾT VI TRẦN CỦA THẾ THÂN, TÁC GIẢ A TÌ ĐẠT MA CÂU XÁ 

LUẬN 

TSNCPH Số 37 - Vol. VI Fall 2014 dịch 

16.  THE PATH OF HAPPINESS 

17.  CHẮP TAY HƯỚNG VỀ LHASA TÂY TAṆG 

Phâṭ giáo Viêṭ Nam, số 141, May  2008 

18.  TƯ LIÊỤ GANDHÀRI VỀ KINH TÊ GIÁC 

Nguyêṭ San Giác Ngô ̣số 71 PL 2545 Th. 2, 2002 

19.  TỔNG QUAN BÁT NHÃ BA LA MÂṬ ĐA TÂM KINH 

TSNCPH Số 46 - Vol. XII Spring 2020 

20.  GIỚI THIÊỤ KINH ÐẠI NIÊṂ XỨ (Mahàsatipatthana sutta). 

TSNCPH Số 48 – Vol XIII Spring 2022 

21. 52 MÙA XUÂN NHỚ MÃI NGÀY TẾT THẦY TÔI QUÃY DÉP CỎ VỀ 

TÂY 

TSNCPH Số 48 – Vol XIII Spring 2022 

 

ii. Bài Dic̣h: 

22. ĐỨC NHƯ LAI. Takamaro Shigaraki 

23. TẠI SAO THUYẾT NHẤT THỪA  LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI VIỆC 

NGHIÊN CỨU DUY THỨC Ở ĐÔNG Á  

Shigeli Moro, Thích Như Minh dic̣h  

TSNCPH Số 6 - Vol. II January 2009 

24.  NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA “ÀTYANTIKA” TRONG BÁT NHÃ TÂM KINH 

U TÁN CỦA KHUY CƠ  

Ah-Yueh Yeh, Thích Như Minh dic̣h 

Số 12 & 13 - Vol. II September-October 2009 dịch 

25.  MƯỜI ĐẠI THỌ CỦA HOÀNG HẬU THẮNG MAN.  

Trích dic̣h Phẩm 2 của Kinh Thắng Man. 

TSNCPH Số 18 & 19 - Vol. II March-April 2010 trích dịch 

26.  TỪ ĐẶC HỮU DÙNG TRONG PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN I –XI. 

TSNCPH Số 4 - Vol. I November 2008 

 

iii. Kinh Sách 

27. KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MÂṬ 
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dịch từ bản Hán ngữ . Ấn hành 2015. 

28. KINH KIM CƯƠNG NĂNG ĐOẠN  

BÁT NHÃ BA LA MẬT 

dịch từ bản Phaṇ ngữ. Ấn hành 2015. 

29.  NƯỚC CHẢY MÂY TRÔI. 2015. 

30.  DUY THỨC TAM THẬP TỤNG  

THÍCH NHƯ MINH dịch TSPH 2014. 

31.  ĐỨC PHÂṬ VÀ BỨC THÔNG ĐIÊP̣ CHO THẾ NHÂN. Thích Như Minh 

và đồng tác giả. Thiền viêṇ Thích Thiên Ân, 2014. 

32.  Biên tâp̣ Kỷ yếu Tưởng Niêṃ Trưởng Lão Hòa Thươṇg Thích Mãn Giác Hôị 

Chủ Tổng Hôị Phâṭ Giáo Viêṭ Nam Taị Hoa Kỳ (1929-2006). Ấn hành năm 

2009. 

33.  Biên tâp̣ Kỷ yếu Mừng khánh tho ̣thứ 77 Đaị Lão Hòa Thươṇg Thích Mãn 

Giác Ngày 29 tháng 9 năm 2005. Ấn hành năm 2005. 

34.  Biên tâp̣ Kỷ yếu Mừng khánh tho ̣thứ 75 Đaị Lão Hòa Thươṇg Thích Mãn 

Giác Ngày 29 tháng 9 năm 2003. Ấn hành năm 2003. 

35. MÙA XUÂn TRONG THƠ THIỀN Tâp̣ I – XIII,  Sưu tâp̣. 

36.  BUDDHIST LITERATURE: A Proposed Scheme of Classification and 

Cataloguing of Works on Buddhism Modeled on the Buddhist Collection at 

Van Hanh University Library, 1964-1999. Ph.D Thesis. 

37.  DANH TỪ PHÂṬ HOC̣ 

Dictionary of Buddhist general terms in Sanskrit-Pali-Chinese-English - and 

Vietnamese, Tác giả: Lim Teong Aik , Dic̣h: Thích Như Minh. Thư Viêṇ Viêṇ 

Nghiên Cứu Phâṭ Hoc̣ Viêṭ Nam 2000.. 

38.  Thư Muc̣ Bô ̣Sưu Tâp̣ Báo Chí Phâṭ Giáo Viêṭ Nam Taị Hoa Kỳ & Hải Ngoaị, 

2015. 

39. PHÂṬ GIÁO VIÊṬ NAM Tâp̣ san Số Đăc̣ Biêṭ Chủ Đề Đức Phâṭ Trong Ta 

Phâṭ Đản PL 2557 - 2013. 

 

vi. Ấn bản CD & DVD 

40. Hôị lê ̃Vu Lan - Mùa Hiếu Haṇh 2015 Thiền Viêṇ Thích Thiên Ân DVD 2015 

41.  Đaị Lê ̃Vu Lan -  Mùa Báo Hiếu 2014 

Thiền Viêṇ Thích Thiên Ân DVD 2014 
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42.  Kỷ Yếu Tưởng Niêṃ Trưởng Lão Hòa Thươṇg Thích Minh Châu 1918-

2012, CD 2014 

43.  Đaị Lê ̃Phâṭ Đản Phâṭ Lic̣h 2557  

Chùa Viêṭ Nam Los Angeles DVD 2013 

44.  Kẻ Lữ Hành Cô Đôc̣  CD 2012 

ngâm thơ Huyền Không và thơ phổ nhac̣ 

45.  Hành Hương Xứ Phâṭ DVD 2009 

 

v. Website 

46. www.chuaphatgiaovietnam.com 

47. www.thienvienthichthienan.com 

48.  www.vafbsangha.com 

 

vi. Sách Hiǹh 

49. Chùa Viêṭ nam – Los Angeles 

50.  Đaị Hôị Giáo Hôị Phâṭ Giáo Liên Hữu Mỹ Viêṭ (2020-2024) 

 

vii. Tâp̣ San Phâṭ Hoc̣ 

51.  Tâp̣ San Nghiên Cứu Phâṭ Hoc̣ từ số 01 đến số 49 

 

 

Los Angeles – Chùa Viêṭ Nam 

Vesak 2566 - 2022 


